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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  han  ùng Vương. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông  uỳnh Văn Bé. 

 2. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh. 

           - Thư ký phiên tòa: Ông Dương Anh Đạt – Thư    T a án nh n d n huy n Củ 

Chi  Th nh phố    Ch  Minh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n     hi  Thành ph  Hồ  h   inh: 
Ông Nguyễn Văn  iếu – Kiểm sát viên. 

Ngy 26 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở T a án nh n d n huy n Củ Chi  Th nh phố 

   Ch  Minh xét xử sơ thẩm công  hai vụ án hình sự thụ l  số: 121/2019/HSST, Ngy 

15 tháng 7 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/2019/QĐST-HS Ngy 

12/8/2019 đối với các bị cáo: 

1/ Bị cáo: Bùi Đức L  sinh năm 1994; tại   a Bình. 

Nơi đăng    hộ  hẩu thường trú: thôn T   xã N  huy n L  tỉnh   a Bình. 

Chỗ ở:  hông ổn định. 

Giới t nh: Nam; 

Nghề nghi p: L m thuê; Trình độ văn h a: 9/12; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

 hông; Quốc tịch: Vi t Nam; Cha: Bùi Văn D  sinh năm: 1968; Mẹ: Bùi Thị N, sinh 

năm: 1974; Anh chị em ruột c  02 người  ể cả bị cáo; Vợ  con: chưa c . 

Tiền sự:  hông. 

Tiền án: Năm 2014  bị T a án nh n d n quận C  Th nh phố    Nội xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp t i sản”  chấp h nh xong hình phạt tù Ngy 02/11/2015. 

Nh n th n: Năm 2017 bị T a án nh n d n quận L  Th nh phố    Nội xử phạt 30 

tháng tù về tội t ng trữ trái phép chất ma túy Ngy 14/4/2017. 

Bị cáo chấp h nh xong hình phạt v o Ngy 14/8/2019. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ Ngy 14/8/2019 cho đến nay. 

Bị cáo hi n c  mặt tại phiên t a. 

2/ Bị cáo  hạm Văn T1  sinh năm: 1993; tại    Nội. 

Nơi đăng    hộ  hẩu thường trú: thôn L  xã D   huy n S  Th nh phố    Nội. 

Chỗ ở:  hông ổn định. 

Giới t nh: Nam; 

Nghề nghi p: L m ruộng; Trình độ văn h a: 9/12; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Thiên chúa; Quốc tịch: Vi t Nam; Cha:  hạm Văn T2 (đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị Th, 

sinh năm: 1971; Anh chị em ruột c  02 người  ể cả bị cáo; Vợ  con: chưa c . 

Tiền án  tiền sự:  hông. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ  tạm giam từ Ngy 29/4/2019 cho đến nay. 

Bị cáo hi n c  mặt tại phiên t a. 

3/ Bị cáo: Nguyễn Văn R, sinh năm: 1984; tại Đ  Nẵng. 

Nơi đăng    hộ  hẩu thường trú:Số A đường B  phường    quận    Th nh phố 

   Ch  Minh. 
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Chỗ ở: Số c ấp L  xã Đ  huy n  , Th nh phố    Ch  Minh. 

Giới t nh: Nam; 

Nghề nghi p: L m thuê; Trình độ văn h a: 6/12; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

 hông; Quốc tịch: Vi t Nam; Cha: Nguyễn Văn B  sinh năm: 1942; Mẹ: Lê Thị T, sinh 

năm: 1944; Anh chị em ruột c  08 người  ể cả bị cáo; Vợ: V ong Đếnh  h  sinh năm: 

1987; Con: c  03 người con g m Nguyễn Thị Cẩm G, sinh năm: 2012  Nguyễn Tuấn K, 

sinh năm: 2015 v  Nguyễn Văn Th  sinh năm: 2017. 

Tiền án  tiền sự:  hông. 

Nh n th n:  

Ngy 06/5/2002  T a án nh n d n quận TB  Th nh phố    Ch  Minh xử phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp t i sản” tại Bản án số: 142/ S-ST Ngy 06/5/2002. 

Ngy 10/9/2002  T a án nh n d n Th nh phố    Ch  Minh xử phạt 03 năm 03 

tháng tù về tội “Cướp giật t i sản” sau  hi tổng hợp với bản án số số: 142/ S-ST Ngy 

06/5/2002 của T a án nh n d n quận TB  Th nh phố    Ch  Minh. 

Ngy 23/4/2007  T a án nh n d n Th nh phố    Ch  Minh xử phạt 03 năm 06 

tháng tù về tội “Cướp giật t i sản” xảy ra v o Ngy 12/01/2006. 

Ngy 02/01/2019 bị T a án nh n d n huy n    Th nh phố    Ch  Minh áp dụng 

bi n pháp xử l  h nh ch nh đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc với thời gian l  24 tháng. 

Bị cáo bị tạm giữ  tạm giam từ ng y 05/6/2019 đến nay.  

Bị cáo hi n c  mặt tại phiên t a. 

- Người c  quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Ng; (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số   đường B  phường Y  quận K  Th nh phố    Ch  Minh. 

                

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i li u c  trong h  sơ vụ án v  diễn biến tại phiên t a  nội dung vụ án 

được t m tắt như sau: 

 V o  hoảng 11 giờ Ngy 16/01/2017  Đội quản l  thị trường 1A Chi cục Quản l  

thị trường Th nh phố    Ch  Minh phối hợp Công an huy n Củ Chi  iểm tra nh  số 53 

đường    Văn Tắng  tổ 9  ấp X m Đ ng  xã T n  hú Trung  huy n Củ Chi  Th nh phố 

   Ch  Minh phát hi n bắt quả tang Nguyễn Văn R   hạm Văn T1 v  Bùi Đức L đang 

sang chiết bia chai nhãn hi u Saigon  loại 450ml sang chai bia nhãn hi u Tiger loại 330 

ml  đ ng nắp chai  dán nhãn nắp chai bia hi u Tiger. Thu giữ 1.150 chai bia nhãn hi u 

Tiger th nh phẩm loại 330 ml; 450 chai bia nhãn hi u Saigon th nh phẩm loại 450 ml; 

2.700 vỏ chai bia hi u Saigon; 384 vỏ chai bia nhãn hi u Tiger (vỏ m u bạc); 888 vỏ 

chai bia hi u Tiger (vỏ m u n u); 01 máy tự chế dập nắp chai; 01 máy bơm dùng để súc 

rửa chai bia; 10 3  g nắp chai bia các loại; 01 xe ô tô tải biển số 54M – 5358. 

Tại Cơ quan điều tra  R, T1, L  hai nhận: do bạn bè giới thi u nên quen biết với 

Thông ( hông rõ lai lịch)  Ngy 19/12/2016 Thông nhờ R đến địa chỉ 53 đường    Văn 

Tắng  tổ 9  ấp X m Đ ng  xã T n  hú Trung  huy n Củ Chi  Th nh phố    Ch  Minh 

thỏa thuận thuê nh  với Nguyễn Thanh  ùng   ùng đ ng   cho thuê với giá 3.500.000 

đ ng/01 tháng  R cầm tờ hợp đ ng về cho Thông    v  Ngy hôm sau cùng Thông đến 

trả tiền thuê v  nhận nh . Sau đ   R v o l m thuê cho ông Thông  tiếp đ  c  T1 v  L do 

người quen giới thi u cũng v o l m cho ông Thông đến Ngy bị bắt. Công vi c l  sang 

chiết bia từ chai bia S i G n xanh sang chai bia Tiger  đ ng nắp  dán nhãn nắp chai với 

tiền công l  20.000 đ ng một  ét  trung bình 01 Ngy sang chiết được  hoảng 40 tới 50 

 ét v  số tiền công mỗi người trung bình  hoảng 300.000 đ ng/01 Ngy. Vi c ông 

Thông chở bia Tiger đi tiêu thụ ở đ u thì  hông ai biết. 

Theo bản  ết luận giám định số 498/C54B Ngy 20/02/2017 của  h n vi n  hoa 

học hình sự tại Th nh phố    Ch  Minh   ết luận: Chất lỏng đựng trong các chai bia 

nhãn hi u “Tiger since 1932” loại 330ml đều c  th nh phần h a học cơ bản  hác với 
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mẫu bia chuẩn nhãn hi u “Tiger since 1932” loại 330ml do Công ty TN   nh  

máy bia  eini en Vi t Nam cung cấp. 

Theo  ết luận số 70 Ngy 24/3/2019 của  ội đ ng định giá t i sản trong tố tụng 

hình sự Ủy ban nh n d n huy n Củ Chi   ết luận: 1.150 chai bia nhãn hi u Tiger th nh 

phẩm loại 330ml/chai c  giá trị 12.650.000 đ ng. 

 Vật chứng thu giữ g m: 

- 1.150 chai bia nhãn hi u Tiger th nh phẩm  loại 330ml/chai. 

- 450 chai bia nhãn hi u Saigon th nh phẩm  loại 450ml/chai. 

- 2.700 vỏ chai bia Saigon. 

- 384 vỏ chai bia nhãn hi u Tiger (vỏ m u bạc). 

- 888 vỏ chai bia hi u Tiger (vỏ m u n u). 

- 01 máy tự chế dập nắp chai. 

- 01 máy bơm dùng để súc rửa chai bia. 

- 10 3  g nắp chai bia các loại. 

- 01 xe ô tô tải biển số 54M – 5358. 

Tại phiên t a: 

 Các bị cáo đã thừa nhận h nh vi phạm tội như đã nêu trên. 

 Bị cáo L tự nguy n nộp lại số tiền công l  5.000.000 đ ng đã nhận do vi c sản 

xuất h ng giả.   

 Bị cáo T1 tự nguy n nộp lại số tiền công l  4.000.000 đ ng đã nhận do vi c sản 

xuất h ng giả. 

 Bị cáo R tự nguy n nộp lại số tiền công l  7.000.000 đ ng đã nhận do vi c sản 

xuất h ng giả. 

Tại bản cáo trạng số 115/CT-VKSCC Ngy 12/7/2019 của Vi n  iểm sát nh n 

d n huy n C đã truy tố ra trước T a án nh n d n huy n C để xét xử các bị cáo Bùi Đức 

L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R về tội “Sản xuất h ng giả l  thực phẩm” theo Khoản 1 

Điều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) của Nước Cộng 

h a xã hội chủ nghĩa Vi t Nam. 

Đại di n Vi n   iểm sát giữ quyền công tố luận tội:  

Lời  hai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng v  các 

chứng cứ c  tại h  sơ.  

Khoảng 11 giờ Ngy 16/01/2017, tại nh  số 53 đường    Văn Tắng  tổ 9  ấp X m 

Đ ng  xã T n  hú Trung  huy n Củ Chi  Th nh phố    Ch  Minh, Bùi Đức L   hạm 

Văn T1  Nguyễn Văn R đang sản xuất h ng giả bằng hình thức sang chiết bia chai nhãn 

hi u Saigon loại 450ml sang chai bia nhãn hi u Tiger  thu giữ 1.150 chai bia nhãn hi u 

Tiger th nh phẩm l m giả loại 330ml  c  giá trị tương đương h nh thật l  12.650.000 

đ ng thì bị bắt giữ quả tang cùng tang vật. Do đ   đã c  đủ cơ sở  ết luận các bị cáo Bùi 

Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R đã phạm tội “Sản xuất h ng giả l  thực phẩm” 

theo Khoản 1 Điều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015.  

Bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1, Nguyễn Văn R được áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1  Điều 51 Bộ Luật hình sự. Riêng bị cáo Bùi Đức L bị 

áp dụng tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm h Khoản 1  Điều 52 Bộ Luật hình sự. 
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Do đ  đề nghị  ội đ ng xét xử: 

Áp dụng điểm s  hoản 1 Điều 51; Khoản 1 Điều 193 của Bộ luật  ình sự năm 

2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Văn R từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù. 

Áp dụng điểm s  hoản 1 Điều 51;  hoản 2 Điều 51; Khoản 1 Điều 193 của Bộ luật 

 ình sự năm 2015 xử phạt bị cáo  hạm Văn T1 từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 

(ba) năm tù. 

Áp dụng điểm s  hoản 1 Điều 51; điểm h  hoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 193 của 

Bộ luật  ình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Bùi Đức L từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 

(sáu) tháng tù.  

Ông Nguyễn Thanh  ùng cho ông Thông thuê để chứa bia   hông biết ông Thông 

sang chiết bia giả nên  hông c  cơ sở truy cứu trách nhi m hình sự đối với ông  ùng. 

Đối với Thông (chưa rõ lai lịch)  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n C tiếp 

tục điều tra l m rõ  xử l  sau. 

Về xử l  vật chứng: Đề nghị  ội đ ng xét xử xử l  theo quy định của pháp luật. 
Các bị cáo  hông tranh luận   hông trình b y gì thêm. 

Lời n i sau cùng: 

Bị cáo L trình b y: Bị cáo bị hạn chế về pháp luật xin  ội đ ng xét xử cho bị cáo 

mức án hợp l . 

Bị cáo T1 trình b y: Do ho n cảnh  h   hăn  thiếu hiểu biết về pháp luật v  cần 

tiền về quê ăn tết nên bị cáo mới phạm tội rất mong  ội đ ng xét xử xem xét cho bị cáo 

mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về với gia đình.  

Bị cáo R trình b y: Bị cáo biết vi c l m của mình l  sai mong  ội đ ng xét xử 

xem xét cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo sớm về với gia đình v  nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG XÉT XỬ 

 Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ v o các t i li u trong h  sơ vụ án đã được 

thẩm tra  xét hỏi  tranh luận tại phiên t a   ội đ ng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về h nh vi  quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huy n Củ Chi  

Điều tra viên  Vi n  iểm sát nh n d n huy n Củ Chi  Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra  truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền  trình tự  thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra v  tại phiên t a   hông c  ai c     iến hoặc  hiếu nại về 

h nh vi  quyết định của Cơ quan tiến h nh tố tụng  người tiến h nh tố tụng. Do đ   các 

h nh vi  quyết định tố tụng của Cơ quan tiến h nh tố tụng  người tiến h nh tố tụng đã 

thực hi n đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên t a các bị cáo đã  hai nhận h nh vi phạm tội đúng như cáo trạng đã 

truy tố. Lời  hai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ c  tại h  sơ  cụ thể:  

Khoảng 11 giờ Ngy 16/01/2017, tại nh  số 53 đường    Văn Tắng  tổ 9  ấp X m 

Đ ng  xã T n  hú Trung  huy n Củ Chi  Th nh phố    Ch  Minh, Bùi Đức L   hạm 

Văn T1  Nguyễn Văn R đang sản xuất h ng giả bằng hình thức sang chiết bia chai nhãn 

hi u Saigon loại 450ml sang chai bia nhãn hi u Tiger loại 330ml  thì bị bắt giữ quả tang 

cùng tang vật. Theo bản  ết luận giám định số 498/C54B Ngy 20/02/2017 của  h n 

vi n  hoa học hình sự tại Th nh phố    Ch  Minh   ết luận: Chất lỏng đựng trong các 

chai bia nhãn hi u “Tiger since 1932” loại 330ml đều c  th nh phần h a học cơ bản 

 hác với mẫu bia chuẩn nhãn hi u “Tiger since 1932” loại 330ml do Công ty TN   

nh  máy bia  eini en Vi t Nam cung cấp. Theo  ết luận số 70 Ngy 24/3/2019 của  ội 

đ ng định giá t i sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nh n d n huy n Củ Chi   ết luận: 

1.150 chai bia nhãn hi u Tiger th nh phẩm loại 330ml/chai c  giá trị 12.650.000 đ ng. 

Do đ ,  ội đ ng xét xử c  đủ cơ sở  ết luận: các bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1, 

Nguyễn Văn R đã phạm tội “Sản xuất h ng giả l  thực phẩm”  tội phạm v  hình phạt 
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được quy định tại Khoản 1 Điều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung 

năm 2017.  

Do các bị cáo chỉ l  người l m công  hưởng lương theo sự điều h nh  chỉ đạo của 

Thông  vi c l m thì đơn giản  lao động phổ thông c  thể l m được  máy m c  T1 bị đều 

do Thông cung cấp  chuẩn bị.  ội đ ng xét xử nhận thấy h nh vi phạm tội đơn giản  

 hông c  t nh chất chuyên nghi p v   hông c  sự b n bạc  tổ chức chặt chẽ giữa các 

th nh viên với nhau  tất cả đều l m theo chỉ đạo của Thông do đ   ội đ ng xét xử 

 hông xem xét h nh vi phạm tội của các bị cáo l  chuyên nghi p v  c  tổ chức l  c  cơ 

sở. 

  nh vi của các bị cáo l  nguy hiểm cho xã hội  đã x m phạm trật tự quản l  

 inh doanh cụ thể l  trật tự của nền sản xuất h ng h a  l m mất sự ổn định của thị 

trường x m hại lợi  ch v  sức  hỏe  t nh mạng của người tiêu dùng. Do đ    ội đ ng 

xét xử cần xử l  các bị cáo bằng một hình phạt thật nghiêm  hắc. 

Các bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R l  người th nh niên, nhận 

thức rỏ h nh vi của mình l  sai trái  bị pháp luật cấm nhưng vẫn thực hi n. Tuy nhiên 

cần xem xét t nh chất v  mức độ nguy hiểm của h nh vi v  nh n th n của các bị cáo để 

c  mức hình phạt tương xứng. 

Bị cáo L chỉ l  người l m thuê cho Thông; Tiền sự:  hông; Tiền án: Năm 2014  

bị T a án nh n d n quận C  Th nh phố    Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp t i 

sản”  chấp h nh xong hình phạt tù Ngy 02/11/2015  năm 2017 bị T a án nh n d n quận 

L  Th nh phố    Nội xử phạt 30 tháng tù về tội “T ng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra 

v o Ngy 14/4/2017 nhưng do h nh vi “Sản xuất h ng giả l  thực phẩm” xảy ra trước 

Ngy 14/4/2017 nên h nh vi phạm tội của bị cáo L chỉ được xem l  tái phạm đối với tội 

“Trộm cắp t i sản”  hi xét xử đối với tội phạm n y. Tại phiên t a  bị cáo L th nh  hẩn 

 hai báo  ăn năn hối cải. Do đ    ội đ ng xét xử áp dụng các tình tiết tăng nặng  giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h  hoản 1 Điều 

52 của Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017) để quyết định mức 

hình phạt cho bị cáo L l  c  cơ sở. 

Bị cáo T1 cũng chỉ l  người l m thuê cho Thông; Tiền án  tiền sự:  hông; Bị cáo 

đã tự nguy n đầu thú v o Ngy 29/4/2019. Tại phiên t a  bị cáo T1 th nh  hẩn  hai báo  

ăn năn hối cải. Do đ    ội đ ng xét xử áp dụng các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách 

nhi m hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật  ình sự 

năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017) để quyết định mức hình phạt cho bị cáo T1 l  

c  cơ sở. 

Bị cáo R cũng chỉ l  người l m thuê cho Thông nhưng bị cáo R l  người hỗ trợ 

đắc lực cho Thông thể hi n vi c đi thuê mặt bằng  phụ trách  h u quan trọng l  đ ng 

nắp chai trong quy trình sản xuất h ng giả  do đ  cần phải áp dụng hình phạt nghiêm 

 hắc hơn đối với bị cáo R  hi lượng hình; Tiền án:  hông; Tiền sự: Ngy 02/01/2019 bị 

T a án nh n d n huy n    Th nh phố    Ch  Minh áp dụng bi n pháp xử l  h nh ch nh 

đưa v o cơ sở cai nghi n bắt buộc với thời gian l  24 tháng; Nh n th n: đã thực hi n rất 

nhiều tội phạm trước đ  nhưng đã được x a án t ch. Tại phiên t a  bị cáo R th nh  hẩn 

 hai báo  ăn năn hối cải. Do đ    ội đ ng xét xử áp dụng các tình tiết tăng nặng  giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật  ình sự 

năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017) để quyết định mức hình phạt cho bị cáo R l  

c  cơ sở. 

Đối với Thông (chưa rõ lai lịch), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n C 

tiếp tục điều tra l m rõ  xử l  sau.  ội đ ng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận. 

Đối với ông Nguyễn Thanh  ùng cho ông Thông thuê để chứa bia   hông biết 

ông Thông sang chiết bia giả nên  hông c  căn cứ truy tố ông  ùng.  ội đ ng xét xử 

xét thấy phù hợp nên chấp nhận. 
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  ội đ ng xét xử ghi nhận sự tự nguy n của các bị cáo về vi c nộp lại tiền 

công đã nhận do vi c sản xuất h ng giả l  thực phẩm c  được. 

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ  hoản 5 Điều 193 của Bộ luật  ình sự năm 2015  

sửa đổi bổ sung năm 2017  lẽ ra phải áp dụng hình phạt bổ sung l  phạt tiền đối với các 

bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R. Tuy nhiên  xét thấy các bị cáo chỉ l  

người l m công cho Thông v   hông c  nghề nghi p ổn định nên quyết định miễn áp 

dụng hình phạt bổ sung l  phạt tiền đối với các bị cáo. 

Về xử l  vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ 

sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tịch thu, tiêu hủy:  

- 1.150 chai bia nhãn hi u Tiger th nh phẩm  loại 330ml/chai. 

- 10 3  g nắp chai bia các loại. 

 Tịch thu  nộp Ng n sách Nh  nước: 

- 450 chai bia nhãn hi u Saigon th nh phẩm  loại 450ml/chai. 

- 2.700 vỏ chai bia Saigon. 

- 384 vỏ chai bia nhãn hi u Tiger (vỏ m u bạc). 

- 888 vỏ chai bia hi u Tiger (vỏ m u n u). 

- 01 máy tự chế dập nắp chai. 

- 01 máy bơm dùng để súc rửa chai bia. 

 Xe ô tô tải biển số 54M – 5358 do ông Nguyễn Văn Ng l  chủ sở hữu  xe n y 

ông đã bán cho người  hác nhưng chưa sang tên  vi c mua bán chỉ l  giao giấy tờ xe v  

nhận tiền. Trong gia đoạn điều tra  ông Ng  hông yêu cầu gì đối với xe ô tô tải biển số 

54M – 5358; T a án đã tiến h nh tri u tập ông Ng đến T a án để l m vi c đúng theo 

quy định của pháp luật tố tụng nhưng ông Ng vẫn vắng mặt.  ội đ ng xét xử xét thấy 

xe ô tô tải 54M – 5358 l  công cụ  phương ti n phạm tội; ông Ng từ chối nhận t i sản 

do đã bán v   hông tìm được chủ sở hữu thực sự do đ  cần tịch thu  nộp ng n sách Nh  

nước. 

Tại phiên t a  đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Củ Chi  Th nh phố    Ch  

Minh giữ nguyên bản cáo trạng số 115/CT-VKSCC Ngy 12/7/2019 của Vi n  iểm sát 

nh n d n huy n C đã truy tố ra trước T a án nh n d n huy n C để xét xử các bị cáo Bùi 

Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R về tội “Sản xuất h ng giả l  thực phẩm” theo 

Khoản 1 Điều 193 Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017) của Nước 

Cộng h a xã hội chủ nghĩa Vi t Nam, đề nghị  ội đ ng xét xử xem xét tình tiết tăng 

nặng  giảm nhẹ đối với các bị cáo theo điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; điểm h  hoản 

1 Điều 52 của Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017; xử l  vật chứng. 

Như nhận định nêu trên  xét thấy c  cơ sở nên chấp nhận. 

Về án ph : Các bị cáo L, T1, R phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a, c  hoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQ 14 Ngy 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thượng vụ 

Quốc hội. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: các bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R phạm tội “Sản 

xuất h ng giả l  thực phẩm”;  

- Áp dụng  hoản 1 Điều 193; điểm s  hoản 1 Điều 51 v  điểm h  hoản 1 Điều 52 

của Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Bùi Đức L 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù t nh từ Ngy 14/8/2019. 

 - Áp dụng  hoản 1 Điều 193; điểm s  hoản 1 Điều 51 v   hoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017); 
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Xử phạt bị cáo  hạm Văn T1 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù t nh từ Ngy 

29/4/2019. 

- Áp dụng  hoản 1 Điều 193; điểm s  hoản 1 Điều 51 của Bộ luật  ình sự năm 

2015 (đã sửa đổi  bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn R 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù t nh từ Ngy 

05/6/2019. 

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật  ình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Tịch thu  tiêu hủy: 1.150 chai bia nhãn hi u Tiger th nh phẩm  loại 330ml/chai; 

10,3  g nắp chai bia các loại. 

 Tịch thu  nộp Ng n sách Nh  nước: 450 chai bia nhãn hi u Saigon th nh phẩm  

loại 450ml/chai; 2.700 vỏ chai bia Saigon; 384 vỏ chai bia nhãn hi u Tiger (vỏ m u 

bạc); 888 vỏ chai bia hi u Tiger (vỏ m u n u); 01 máy tự chế dập nắp chai; 01 máy 

bơm dùng để súc rửa chai bia; 01 xe ô tô tải biển số 54M – 5358 (theo phiếu nhập  ho 

vật chứng số 151A Ngy 19/6/2018  bút lục số 236). 

Buộc bị cáo Bùi Đức L phải nộp v o Ng n sách Nh  nước số tiền 5.000.000 

đ ng (Năm tri u đ ng); Bị cáo  hạm Văn T1 phải nộp v o Ng n sách Nh  nước số tiền 

4.000.000 đ ng (Bốn tri u đ ng); Bị cáo Nguyễn Văn R phải nộp v o Ng n sách Nh  

nước số tiền 7.000.000 đ ng (Bảy tri u đ ng); Thi h nh ngay sau  hi bản án c  hi u lực 

pháp luật. 

Án ph   S-ST: các bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ng). 

Thi h nh án tại Chi cục thi h nh án d n sự c  thẩm quyền. 

Trường hợp bản án được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi h nh án d n 

sự thì người được thi h nh án d n sự  người phải thi h nh án d n sự c  quyền thỏa 

thuận thi h nh án  quyền yêu cầu thi h nh án  tự nguy n thi h nh án hoặc bị cưỡng chế 

thi h nh án theo quy định tại các Điều 6  7, 7a v  9 Luật Thi h nh án d n sự; thời hi u 

thi h nh án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật thi h nh án d n sự. 

Về quyền  háng cáo: các bị cáo Bùi Đức L   hạm Văn T1  Nguyễn Văn R được 

quyền  háng cáo trong hạn 15 Ngy  ể từ Ngy T a tuyên án. Ông Ng vắng maët coù 

quyeàn khaùng caùo trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy baûn aùn ñöôïc giao hoaëc ñöôïc 

nieâm yeát. 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tp.    Ch  Minh;                                 THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

- VKSND huy n Củ Chi; 

- Công an huy n Củ Chi; 

- Chi cục T ADS huy n Củ Chi; 

-  h ng  C 27; 

- Bị cáo;                                             

- Lưu: Vp  h  sơ. (26b)         
 

        han Hùng Vƣơng 


